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Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện để tiếp nhận phản hồi của sinh viên chuyên ngành 

tiếng Anh về việc giảng viên sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh tại khoa Ngoại ngữ, 

trường Đại học Cần Thơ. Đây là một nghiên cứu miêu tả với công cụ nghiên cứu là bảng câu 

hỏi và phỏng vấn để thu thập dữ liệu trên khách thể nghiên cứu là sinh viên chuyên Anh. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy sinh viên đồng ý với việc giáo viên sử dụng tiếng Việt trong lớp học 

nhưng chỉ nên ở một mức độ nhất định tùy theo môn học và ngành học. Nghiên cứu cũng thu 

được những đề xuất thiết thực của sinh viên về mức độ sử dụng tiếng Việt trong các lớp học 

tiếng Anh đối với từng môn và ngành học cụ thể. 

Từ khóa: Dùng tiếng Việt dạy tiếng Anh, lớp học ngoại ngữ, ngôn ngữ mục tiêu 

 

1. Đặt vấn đề 

 Theo khuynh hướng cải tiến không ngừng của của việc giảng dạy ngoại ngữ cùng sự xuất 

hiện hàng loạt phương pháp giảng dạy mới, việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong lớp học tiếng Anh 

ngày càng không được ủng hộ. Tuy nhiên, việc sử dụng hoàn toàn một ngôn ngữ để giảng dạy 

chính ngôn ngữ đó có thực sự dễ dàng cho người học hay không còn là một vấn đề cần phải được 

xem xét. Trong quá khứ, việc giảng dạy ngoại ngữ bằng tiếng mẹ đẻ (còn được gọi là ngôn ngữ 

thứ nhất hay ngôn ngữ 1) là rất phổ biến và được xem là bình thường. Auerbach (1993) đã chỉ ra 

rằng việc sử dụng tiếng mẹ đẻ để dạy ngoại ngữ làm giảm rào cản giữa giáo viên và người học, 

đồng thời giúp người học cảm thấy bớt đi sự căng thẳng trong giờ học. Tuy nhiên trong thời đại 

ngày nay, sự phát triển của việc dạy và học ngôn ngữ đã lan rộng toàn cầu cùng với sự xuất hiện 

của nhiều phương pháp giảng dạy theo khuynh hướng không sử dụng tiếng mẹ đẻ để dạy ngoại 

ngữ. (Norman, 2008) cho rằng việc sử dụng ngôn ngữ thứ nhất làm chậm sự tiến bộ của người 

học vì nó làm giảm đi cơ hội sử dụng ngôn ngữ thứ hai trong lớp học.  

 Ở Việt Nam, trong quá khứ và ngay cả hiện tại, phương pháp sử dụng song ngữ khi giảng 

dạy ngoại ngữ vẫn còn khá phổ biến. Trong một nghiên cứu, Ngô Bích Ngọc (2018) khẳng định 

việc sử dụng tiếng Việt là một công cụ hỗ trợ tốt cho việc dạy và học tiếng Anh trong nhiều trường 

hợp, như là giải thích các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng trừu tượng, quản lý lớp học, hoặc xây 

dựng mối quan hệ giữa giáo viên và người học. 

 Trong bối cảnh đó, tại trường Đại học Cần Thơ, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh được 

học đa số các môn học bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, đôi khi, giảng viên cũng sử dụng tiếng Việt 

trong giờ học đối với một số trường hợp nhất định tùy theo từng môn học. Nghiên cứu này được 

thực hiện nhằm điều tra quan điểm của sinh viên chuyên ngữ về việc giảng viên sử dụng tiếng mẹ 

đẻ trong lớp học tiếng Anh. 
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 Mục đích cụ thể của nghiên cứu này là tìm ra câu trả lời cho hai câu hỏi sau: 

 1. Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh có cảm nhận như thế nào về việc giáo viên sử dụng 

 ngôn ngữ thứ nhất trong lớp học tiếng Anh? 

 2. Sinh viên có đề xuất gì đối với việc giáo viên sử dụng ngôn ngữ thứ nhất trong lớp học 

 tiếng Anh? 

2. Cơ sở lý luận 

2.1. Các nghiên cứu liên quan theo huynh hướng ủng hộ sử dụng đơn ngữ khi giảng dạy 

ngoại ngữ 

 Phần lớn các nghiên cứu gần đây đều theo khuynh hướng sử dụng duy nhất ngôn ngữ mục 

tiêu (target language) để giảng dạy chính ngôn ngữ đó. Các học giả ủng hộ khuynh hướng này 

cho rằng việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong lớp học ngoại ngữ giữ một vai trò quan trọng, là 

phương tiện tốt nhất giúp người học tự tin phát triển hai kỹ năng nghe, nói trong môi trường giao 

tiếp thực sự cho người học. Phillipson (1992) đã khẳng định 5 ý kiến dựa trên việc giảng dạy tiếng 

Anh trong bối cảnh toàn cầu: 

1. Tiếng Anh được dạy tốt nhất chỉ bằng phương pháp đơn ngữ. 

2. Giáo viên lý tưởng để dạy tiếng Anh là một người bản xứ. 

3. Dạy càng sớm, kết quả càng tốt. 

4. Dạy càng nhiều, kết quả càng tốt. 

5. Chuẩn mực tiếng Anh sẽ giảm đi nếu như ngôn ngữ khác được sử dụng với một thời 

lượng đáng kể. 

Shimizu (2006) tin rằng ngôn ngữ mục tiêu chính là phương tiện duy nhất dùng để hướng 

dẫn và giao tiếp vì nó giúp cho sinh viên tự tin khi nói và nghe cũng như mang lại môi trường 

ngôn ngữ thật sự cho người học. Tương tự như vậy, Cook (2006) đã đưa ra ba đặc điểm của 

phương pháp giảng dạy đơn ngữ như sau: 

1. Học ngôn ngữ thứ hai theo mẫu như học ngôn ngữ mẹ đẻ. 

 2. Người học thành công phải biết phân biệt rạch ròi giữa ngôn ngữ thứ hai và ngôn ngữ 

mẹ đẻ. 

3. Người học phải cho thấy tầm quan trọng của ngôn ngữ thứ hai thông qua việc sử dụng 

nó một cách liên tục. 

 Theo một nghiên cứu của Turnbull (2001), tiếng mẹ đẻ vẫn có thể được sử dụng trong 

lớp học ngoại ngữ nhưng nó có thể trở thành một bất lợi khi giáo viên lạm dụng nó trong suốt 

giờ học. Điều này đã làm giảm đi đáng kể việc sử dụng ngôn ngữ thứ hai mà đúng ra người học 

phải được sử dụng nhiều trong lớp khi cơ hội tiếp xúc với bên ngoài bằng ngôn ngữ thứ hai còn 

hạn chế. 
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2.2. Các nghiên cứu theo huynh hướng ủng hộ sử dụng song ngữ khi giảng dạy ngoại ngữ  

Dù cho rất nhiều nhà nghiên cứu tin rằng việc học ngôn ngữ thứ hai có thể bị cản trở bởi 

ngôn ngữ mẹ đẻ, không ít nhà nghiên cứu vẫn chấp nhận việc sử dụng tiếng mẹ đẻ khi giảng dạy 

ngoại ngữ như là một công cụ hiệu quả. 

Một bài báo của Mirza, Mahmud, và Jabbar (2012) đã thể hiện rõ quan điểm của sinh viên 

về vai trò của tiếng mẹ đẻ trong việc giảng dạy tiếng Anh. Đây là nghiên cứu của một nhóm giảng 

viên tại một trường đại học ở thủ đô Dhaka của Bangladesh về việc sử dụng tiếng Bangla (tiếng 

mẹ đẻ của người Bangladesh) khi giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên tại trường của họ. Họ đã 

thực hiện khảo sát trên khách thể là 60 sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau với công 

cụ là bảng câu hỏi kết hợp với phỏng vấn và trực tiếp dự giờ lớp học. Kết quả cuối cùng cho thấy 

đa số sinh viên được khảo sát (65%) ủng hộ việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong lớp học tiếng Anh. 

Mặt dù cũng có ý kiến phản đối việc lạm dụng tiếng mẹ đẻ, phần lớn người được phỏng vấn cho 

rằng việc sử dụng tiếng Bangla trong lớp học tiếng Anh là rất cần thiết khi trình bày từ mới, giải 

thích các cấu trúc ngữ pháp cũng như các hướng dẫn phức tạp khác. 

Nation (1990) tranh luận rằng việc sử dụng đơn ngữ khi giảng dạy ngoại ngữ có thể gây 

căng thẳng và trở thành rào cản giữa giáo viên và người học. Nation cũng chỉ ra rằng việc sử dụng 

ngôn ngữ mẹ đẻ được điều chỉnh với một khối lượng nhất định khi thảo luận trước một phần trình 

bày bằng ngôn ngữ thứ hai đã cho ra kết quả là phần trình bày này đạt mức độ thành công cao 

hơn. Cùng quan điểm này, Jadallah & Hasan (2011) ủng hộ việc dạy ngoại ngữ bằng ngôn ngữ 

mẹ đẻ. Bằng cách này, sinh viên có thể so sánh đối chiếu để thấy được sự giống và khác nhau 

giữa hai ngôn ngữ, từ đó việc hiểu ngôn ngữ thứ hai sẽ đúng và sâu hơn. 

2.3. Thuận lợi của việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong lớp học tiếng Anh 

Mặt dù rất nhiều nhà nghiên cứu và học giả cho rằng tiếng mẹ đẻ làm cản trở sự tiến bộ của 

việc học ngôn ngữ thứ hai, thực tế đã cho thấy nó không cản trở mà còn hỗ trợ quá trình tiếp thu 

ngôn ngữ thứ hai một cách hiệu quả. Đồng ý với quan điểm trên, Macaro (1997) đã liệt kê những 

lợi ích của việc sử dụng tiếng mẹ đẻ như sau: 

1. Tiếng mẹ đẻ rất hữu ích trong việc hướng dẫn các hoạt động trong lớp học. 

2. Việc dịch một số từ là cần thiết để kiểm tra sự hiểu bài của sinh viên. 

3. Phản hồi giáo viên với sinh viên bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đôi khi cần thiết. 

4. Dể duy trì kỷ luật trong lớp, ngôn ngữ mẹ đẻ là công cụ hữu ích. 

 Sinh viên không chỉ có thể hiểu bài tốt hơn mà còn giao tiếp với giáo viên tốt hơn nhờ sự 

hỗ trợ của ngôn ngữ thứ nhất (Florence Ma, 2012). Ngôn ngữ thứ nhất được sử dụng trong lớp 

học ngôn ngữ thứ hai có giá trị tiềm năng làm giảm đi việc quá tải về nhận thức và sự lo lắng của 

sinh viên (Bruen & Kelly, 2017).  

 Nghiên cứu của Sharma (2010) cũng đề cập một số lợi ích của việc sử dụng ngôn ngữ mẹ 

đẻ trong giảng dạy ngoại ngữ tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Chitwan, Nepal. 

Khách thể của nghiên cứu này là 100 học sinh và 20 giáo viên. Thông qua bảng câu hỏi và phỏng 

vấn, số liệu thu được đã chỉ ra rằng tiếng mẹ đẻ giúp học sinh học tiếng Anh hiệu quả hơn, tiết 

kiệm thời gian và học sinh cảm thấy dễ dàng, thoải mái hơn trong lớp học.  
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 Đề cập đến khía cạnh văn hóa, Jadallah & Hasan (2011) cho rằng văn hóa có thể là một 

yếu tố ảnh hưởng lớn đến quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ hai. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ mẹ 

đẻ, giáo viên có thể chỉ ra được sự giống nhau và khác nhau về văn hóa giữa hai ngôn ngữ để giúp 

người học chấp nhận sự khác biệt của ngôn ngữ mới, đồng thời gìn giữ được bản chất văn hóa 

trong ngôn ngữ của họ. 

2.4. Bất lợi của việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong lớp học tiếng Anh 

 Nói về những bất lợi của việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong dạy học tiếng Anh, nhiều học giả 

cho rằng ngôn ngữ 1 làm cho sinh viên thấy dễ dàng trong việc học, từ đó dẫn đến sự lười biếng, 

không tiến bộ. Thêm vào đó, nó không chỉ làm cho sinh viên mất cơ hội nói tiếng Anh mà còn 

ảnh hưởng đến sự tiến bộ về kỹ năng nghe ngôn ngữ thứ hai của sinh viên (Norman, 2008). Đôi 

khi, một từ có nhiều nghĩa ở ngôn ngữ thứ hai nhưng khi dịch nghĩa tương đương lại nhầm lẫn ở 

ngôn ngữ thứ nhất dẫn đến việc gây ra hiểu nhầm giữa người nói và người nghe (Bùi Phú Hưng 

& Nguyễn Thị Tuyết Anh, 2014). 

 Nghiên cứu của Nguyễn Thị Hằng (2013) đã chỉ ra một số bất lợi của việc sử dụng tiếng 

Việt trong giảng dạy ngoại ngữ ở Việt nam. Việc sử dụng tiếng Việt làm cho sinh viên ỷ lại vào 

tiếng Việt và trở nên thụ động trong môi trường sử dụng tiếng Anh. Nhìn chung, việc sử dụng 

ngôn ngữ mẹ đẻ trong giảng dạy đôi khi làm cản trở quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ hai.  

2.5. Việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ để dạy ngoại ngữ trong bối cảnh tại Việt Nam  

 Ở Việt Nam, việc học thông thạo tiếng Anh đã trở thành một xu hướng của xã hội bởi vì 

đây là một yêu cầu tối thiểu của hầu hết các nhà tuyển dụng. Việc dạy tiếng Anh thế nào cho hiệu 

quả? Dạy bằng đơn ngữ tiếng Anh hay bằng song ngữ Việt - Anh? Đó là câu hỏi lớn được đặt ra 

cho giáo viên và các nhà nghiên cứu. 

 Theo Lynn E. Grant và Nguyễn Thị Hằng (2017), giáo viên người Việt có thể sử dụng qua 

lại cả hai phương pháp này một cách hiệu quả vì những lý do sau đây. Thứ nhất, tiếng Việt có thể 

được dùng để hướng dẫn hoạt động, tạo đà cho sự phát triển ngôn ngữ thứ hai. Thứ hai, việc dùng 

tiếng Việt có thể giúp giáo viên tiết kiệm thời gian vì thời gian cho phép trong chương trình giảng 

dạy không đủ để diễn tả toàn bộ bằng tiếng Anh. Thứ ba, trong một lớp học quá đông học viên, 

việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ thuận tiện hơn và đảm bảo tất cả học viên đều hiểu. Điều này 

không chỉ làm cho lời hướng dẫn được xác định rõ ràng mà còn tạo mối quan hệ tốt giữa giáo 

viên và người học ngoại ngữ. 

 Nguyễn Quang Tiến (2012) đưa ra kết quả nghiên cứu về hiệu quả của phương pháp chuyển 

ngữ (code-switching) Anh – Việt tại một trường đại học công và một trường đại học tư ở Việt 

nam. Đây là một nghiên cứu tình huống với một giáo viên giảng dạy 2 lớp học ngoại ngữ (một ở 

trường công và một ở trường tư). Các số liệu thu thập được thông qua phân tích tài liệu, dự giờ 

tại lớp và phản hồi của sinh viên cho thấy việc chuyển ngữ này xảy ra nhiều hơn tại các trường 

đại học công lập so với các trường đại học tư thục do nhiều nguyên nhân như: (1) thời lượng giờ 

học trên lớp, (2) trình độ tiếng Anh của sinh viên, (3) các yếu tố văn hóa, (4) hệ thống đánh giá 

giáo viên, (5) nhận thức của giáo viên. 

 Sau khi thực hiện nghiên cứu với sinh viên bậc đại học chuyên ngành tiếng Anh trong 

giao tiếp thương mại tại Việt Nam, Phạm Hoa (2015) đã chỉ ra rằng việc chuyển ngữ đã xảy ra 
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trong các lớp học để phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Dữ liệu được thu thập thông qua 

phương pháp phỏng vấn nhóm tập trung bao gồm 5 nhóm sinh viên có độ tuổi từ 18 đến 21 

đang học chuyên ngành tiếng Anh giao tiếp thương mại. Kết quả cho thấy hầu hết sinh viên có 

cảm nhận tích cực về việc sử dụng song ngữ mặt dù họ đề nghị cần có sự điều chỉnh sao cho 

cân bằng giữa hai ngôn ngữ. 

 Các nghiên cứu trên đã góp phần quan trọng trong việc hiểu đúng về việc sử dụng tiếng 

Việt trong giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, đặc biệt là ở cấp độ đại học. Kết quả các nghiên 

cứu này cho thấy việc chỉ sử dụng tiếng Anh để dạy tiếng Anh có thể chưa hoàn toàn phù hợp 

trong môi trường giáo dục hiện tại ở Việt Nam. Việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ cũng giữ một vai 

trò quan trọng khi dạy ngoại ngữ. Vấn đề ở đây là giáo viên phải điều chỉnh khối lượng tiếng 

mẹ đẻ sao cho phù hợp, tránh việc lạm dụng gây cản trở quá trình tiếp thu và phát triển ngôn 

ngữ thứ hai. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Khách thể của nghiên cứu này là 115 sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại khoa Ngoại 

ngữ, trường Đại học Cần Thơ. Trong đó có 54 sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, 33 sinh 

viên ngành Biên - phiên dịch, và 28 sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh. 

3.2. Công cụ nghiên cứu 

Để thực hiện nghiên cứu này, bảng câu hỏi và việc phỏng vấn trực tiếp được sử dụng để 

thu thập dữ liệu cần thiết nhằm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu.  

Dữ liệu định lượng được thu thập thông qua bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi được thiết kế bằng 

tiếng Việt với 15 câu hỏi được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất gồm 3 câu hỏi về thông tin cá 

nhân, ngành học và ý kiến tổng quát về việc giáo viên có nên sử dụng tiếng việt trong lớp học 

tiếng Anh hay không. Phần thứ hai có 10 câu hỏi sử dụng thang đo 5 cấp độ (Likert scale) để thực 

hiện phân tích thống kê cụ thể nhằm xác định chính xác mức độ đồng ý của sinh viên đối với việc 

giảng dạy bằng song ngữ. Phần thứ ba là 2 câu hỏi mở về ý kiến đề xuất của sinh viên về vấn đề 

được nêu trên. 

Dữ liệu còn được thu thập bằng cách phỏng vấn ngẫu nhiên 25 khách thể trong số 115 

khách thể đã trả lời bảng câu hỏi. Mục đích của việc phỏng vấn là thu được dữ liệu định tính, 

đồng thời kiểm chứng độ chính xác và có cái nhìn thấu đáo hơn vào việc trả lời bảng câu hỏi 

trên. Nội dung của 5 câu hỏi phỏng vấn được thiết kế bằng tiếng Việt dựa trên những ý chính 

của các câu hỏi trong bảng câu hỏi tập trung vào ba ý: (1) cảm nghĩ của sinh viên về việc giáo 

viên sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh; (2) những tình huống nào giáo viên nên dùng 

tiếng Việt; (3) những tình huống nào giáo viên nên chỉ chỉ dùng tiếng Anh. Và cuối cùng là một 

câu hỏi mở về đề xuất của sinh viên đối với việc sử dụng tiếng Việt khi dạy và học tiếng Anh 

ở Đại học Cần Thơ. 
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3.3. Quá trình thực hiện  

 Bảng câu hỏi được phát trực tiếp cho sinh viên vào cuối giờ học với sự cho phép của giáo 

viên đứng lớp. Bảng câu hỏi bằng tiếng Việt khá ngắn gọn và rõ ràng nên sinh viên chỉ mất tối đa 

10 phút để hoàn thành. Để đảm bảo tính khách quan, giáo viên đứng lớp nói với sinh viên việc trả 

lời bảng câu hỏi này chỉ có tác dụng khảo sát không liên quan đến kết quả học tập của các em và 

sinh viên không cần ghi tên khi trả lời bảng câu hỏi. Việc này được thực hiện tương tự ở 6 lớp 

học khác nhau thuộc 3 chuyên ngành: ngôn ngữ Anh, biên-phiên dịch, và sư phạm tiếng Anh. 

 Tiếp theo phần thu thập bảng câu hỏi khảo sát, 20 sinh viên được chọn ngẫu nhiên trong số 

115 sinh viên đã trả lời khảo sát để tham gia phỏng vấn. Việc phỏng vấn bằng tiếng Việt được 

thực hiện độc lập từng người một để người tham gia hoàn toàn không bị áp lực hay hạn chế về 

mặt ngôn ngữ khi trả lời. Toàn bộ cuộc phỏng vấn được ghi âm lại để lưu trữ phục vụ việc xử lý 

số liệu trong phần sau của nghiên cứu. 

 Sau được thu thập đầy đủ, phần dữ liệu định lượng của bảng câu hỏi được mã hóa và nhập 

vào phần mềm SPSS phiên bản 20 để phân tích. Phần dữ liệu định tính (phần lời phỏng vấn) được 

nghe lại từ băng ghi âm và chuyển thành văn bản để phân tích, tìm điểm chung của các sâu trả lời 

và rút ra kết luận cho từng câu hỏi. Sau đó so sánh kết quả phỏng vấn với kết quả khảo sát bằng 

bảng câu hỏi để có kết luận sau cùng. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Độ tinh cậy của bảng câu hỏi 

 Sau khi đã nhập đầy đủ số liệu vào phần mềm SPSS, Scale test được áp dụng cho 10 câu 

hỏi theo thang đo 5 cấp độ để tính độ tin cậy của bảng câu hỏi. Kết quả thu được chỉ số độ tin cậy 

khá cao (Cronbach’s Alpha = 0,835) như được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả kiểm tra độ tin cậy của bảng câu hỏi bằng SPSS 

Công cụ nghiên cứu Chỉ số Alpha Số lượng câu hỏi Số lượng người trả lời hợp lệ 

Bảng câu hỏi 0,835 10 115 

4.2. Cảm nhận của sinh viên về việc giáo viên sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh 

4.2.1. Kết quả thu được qua bảng câu hỏi  

 Sau phần thông tin cá nhân là một câu hỏi tổng quát về quan điểm của sinh viên chỉ có 2 

lựa chọn “có” hoặc “không” để xác định cảm nhận ban đầu của sinh viên khi đề cập đến vấn đề 

cần nghiên cứu. Kết quả khảo sát 115 sinh viên chuyên Anh tại trường Đại học Cần Thơ được thể 

hiện trong Bảng 2. 

Bảng 2. Giảng có viên nên sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh hay không? 

Câu trả lời Tần suất Phần trăm 

“Không” 21 18,3% 

“Có” 94 81,7% 

Tổng 115 100% 

 Số liệu trong Bảng 2 cho thấy hơn 81% sinh viên được khảo sát đã trả lời “có” và số ít còn 

lại trả lời “không”. Điều này thể hiện khuynh hướng cảm nhận ban đầu của đa số sinh viên là 

đồng ý với việc có sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh. 
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 Ở phần câu hỏi khảo sát theo thang 5 bậc (Likert scale), nhóm câu hỏi thứ nhất gồm 5 câu 

hỏi được thiết kế theo khuynh hướng ủng hộ việc sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ duy nhất để 

dạy tốt tiếng Anh. Kết quả khảo sát được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS và được trình bày 

ở Bảng 3. 

Bảng 3. Thống kê câu trả lời về việc sử dụng tiếng Anh để dạy tiếng Anh 

Câu phát biểu 

Giá trị 

nhỏ nhất 

(Min) 

Giá trị 

lớn nhất 

(Max) 

Số phiếu 

hợp lệ 

(Valid) 

Chỉ số 

trung bình 

(Mean) 

Độ lệch 

chuẩn   

(St. Dev.) 

4. Tôi cho rằng không có lý do gì để sử dụng tiếng 

Việt trong các lớp học tiếng Anh 
1 4 115 2,47 0,99 

5. Sử dụng tiếng Anh càng nhiều thì sẽ giúp hỗ trợ 

khả năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên 
2 5 115 3,72 0,85 

6. Tôi cho rằng giảng viên chỉ nên sử dụng tiếng 

Anh khi dạy kỹ năng nghe và nói. 
1 5 115 3,98 0,89 

7. Tôi cho rằng giảng viên nên sử dụng hoàn toàn 

tiếng Anh khi dạy các môn đọc, viết, và ngữ pháp. 
1 4 115 2,44 1,08 

8. Tôi cho rằng việc sử dụng tiếng Việt trong lớp 

học tiếng Anh làm cản trở tiến bộ của người học. 
1 5 115 3,10 1,05 

 Các chỉ số thống kê trong Bảng 3 thể hiện khá rõ nét quan điểm của sinh viên về việc sử 

dụng tiếng Anh để dạy tiếng Anh. Đa số sinh viên không đồng ý với câu hỏi số 4 và số 7 với chỉ 

số trung bình là 2,47 và 2,44 trong thang 5 cấp độ. Việc sử dụng hoàn toàn Tiếng Anh khi dạy 

các môn đọc, viết, và ngữ pháp đã không được các em ủng hộ. Tuy nhiên, cũng khá nhiều sinh 

viên ủng hộ việc sử dụng Tiếng Anh khi dạy kỹ năng nghe và nói (Mean = 3,98). Riêng câu hỏi 

số 8, sinh viên chưa xác định được liệu việc sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh có làm 

cản trở sự tiến bộ của người học hay không. Đa số đã chọn không có ý kiến với câu hỏi này (Mean 

= 3,10). Độ lệch chuẩn không quá lớn (0,854 – 1,078) cho thấy sinh viên khá nhất quán khi trả 

lời những câu câu hỏi này. 

 Tiếp theo là nhóm 5 câu hỏi theo khuynh hướng ủng hộ việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong 

lớp học ngoại ngữ. Bảng 4 sẽ mô tả cụ thể kết quả thu được từ sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. 

Bảng 4. Thống kê câu trả lời về việc sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh 

Câu phát biểu 

Giá trị 

nhỏ nhất 

(Min) 

Giá trị 

lớn nhất 

(Max) 

Số phiếu 

hợp lệ 

(Valid) 

Chỉ số 

trung bình 

(Mean) 

Độ lệch 

chuẩn  (St. 

Dev.) 

9. Tôi cho rằng giảng viên nên sử dụng một phần  

Tiếng Việt khi dạy các lớp học về Ngữ pháp và 

cách dùng Tiếng Anh 

1 5 115 3,67 1,09 

10. Tôi cho rằng giảng viên nên sử dụng Tiếng 

Việt để nói về nội qui lớp học, điểm danh, và các 

hoạt động quản lí lớp học khác 

1 5 115 3,73 1,07 

11. Tôi cảm thấy gần gũi hơn với giảng viên khi 

được sử dụng một ít tiếng Việt trong lớp. 
1 5 115 3,49 1,28 

12. Tôi cảm thấy lo lắng và căng thẳng khi học 

trong lớp học mà giáo viên sử dụng hoàn toàn 

Tiếng Anh. 

1 5 115 3,62 1,07 

13. Tôi cảm thấy tự tin và hiểu bài rõ hơn khi giáo 

viên dùng tiếng Việt để giải thích thêm trong lớp 

học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. 

1 5 115 3,59 1,19 
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 Kết quả thống kê ở Bảng 4 cho thấy rằng sinh viên đã có cảm nhận tích cực về việc giáo 

viên sử dụng ngôn ngữ 1 trong lớp học ngôn ngữ 2. Các chỉ số trung bình đều ở mức lớn hơn 3 

nhưng nhỏ hơn 4 cho thấy đa số sinh viên đã đồng tình với vấn đề sử dụng tiếng Việt, tuy nhiên 

mức độ đồng ý vẫn chưa phải là tuyệt đối mà vẫn còn ở một giới hạn nhất định. Giá trị nhỏ nhất 

(Min) đối với tất cả câu trả lời là 1 trong khi giá trị lớn nhất (Max) là 5, độ lệch chuẩn lại lớn hơn 

1 cho thấy sinh viên có quan điểm khác nhau, chưa có tính thống nhất cao đối với câu trả lời cho 

nhóm câu hỏi này. Nhìn chung, khách thể nghiên cứu đã có phản hồi theo hướng ủng hộ việc sử 

dụng tiếng Việt trong giảng dạy tiếng Anh nhưng chỉ ở một mức độ nhất định. 

4.2.2. Kết quả thu được qua phỏng vấn 

 Theo kết quả thu được từ việc phỏng vấn 20 trong 115 khách thể nghiên cứu, gần 90% sinh 

viên chấp nhận việc có sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh, 10% ủng hộ khuynh hướng 

sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong tất cả các hoạt động dạy và học. Tuy nhiên khi được hỏi cụ 

thể hơn thì phần lớn sinh viên (70%) cho rằng chỉ nên sử dụng tiếng Việt trong những môn học 

đặc thù và ở một mức độ nhất định, tránh việc lạm dụng tiếng Việt làm ảnh hưởng đến sự tiến bộ 

của việc học tiếng Anh, 30% còn lại đồng ý với quan điểm sử dụng song ngữ để giúp người học 

hiểu bài rõ và sâu hơn. Các sinh viên được phỏng vấn theo nhóm thuộc chuyên ngành khác nhau 

có câu trả lời cũng khác nhau.  

 Nhóm sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cho rằng đối với những môn lý thuyết thì 

giảng viên nên nói tiếng Việt nhiều hơn, còn những môn nghiêng về giao tiếp thì thầy cô nên sử 

dụng tiếng Anh nhiều hơn. Trong các lớp học nghe và nói, giảng viên nên hạn chế tối thiểu lượng 

tiếng Việt. Còn trong các lớp môn viết và ngữ pháp mà chỉ giải thích bằng tiếng Anh thì sinh viên 

có nhiều bạn chưa đủ trình độ để hiểu hết được những gì thầy cô truyền tải nên vẫn phải cần sử 

dụng tiếng Việt nhiều hơn.  

 Nhóm sinh viên nguyên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh thể hiện quan điểm sâu hơn về 

phương pháp giảng dạy. Theo ý kiến của nhóm này, nếu giảng viên sử dụng tiếng Việt với mức 

độ vừa phải thì sẽ tốt cho sinh viên. Vì đôi khi có một số khái niệm sinh viên không thể nào hiểu 

hết nên giảng viên cần giải thích bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, trong các tiết học kỹ năng ngôn ngữ, 

nếu giảng viên sử dụng nhiều tiếng Việt thì sẽ không kích thích việc sinh viên suy nghĩ và sử 

dụng tiếng Anh nhiều, không tạo được môi trường sử dụng tiếng Anh cho sinh viên. Riêng đối 

với những môn học về phương pháp dạy, giảng viên giải thích bằng tiếng Việt thì sinh viên sẽ 

hiểu sâu hơn và nắm rõ hơn kiến thức về phương pháp đó. 

 Đối với các sinh viên ngành Biên – phiên dịch, những sinh viên được phỏng vấn đã trình 

bày quan điểm của mình theo đặc thù của chuyên ngành các em đang học. Các ý kiến đều có 

điểm chung là ủng hộ việc dùng song ngữ hơn so với sinh viên ngành ngôn ngữ và sư phạm. 

Sinh viên nhóm này đồng ý rằng việc giáo viên dùng tiếng Việt trong lớp là khá bình thường vì 

đây chuyên ngành biên-phiên dịch nên việc dùng tiếng Anh và tiếng Việt song song là cần thiết 

và có lợi cho công việc của sinh viên sau này. Đặc thù của ngành Biên - phiên dịch là phải cân 

bằng cả vốn từ tiếng Việt và tiếng Anh, vì thế đối với những môn liên quan tới dịch thì tiếng 

Việt rất là quan trọng. Nhiều sinh viên hiện nay, đặc biệt là sinh viên vùng đồng bằng sông Cửu 

Long, rơi vào tình trạng người Việt nhưng nói tiếng Việt không đúng, dùng từ khó hiểu, dùng 

cấu trúc tiếng Anh áp đặt cho câu tiếng Việt, đôi khi gặp khó khăn trong việc tìm một từ tương 
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đương trong hai ngôn ngữ. Vì vậy, vốn từ tiếng Việt mà giáo viên cung cấp cho sinh viên trong 

lớp học là rất quan trọng. 

 Kết quả của phần phỏng vấn cũng tương đối khớp với kết quả thu được từ bảng câu hỏi 

khảo sát. Phần lớn sinh viên đồng ý với việc giáo viên sử dụng tiếng Việt khi dạy tiếng Anh. Tuy 

nhiên, mức độ sử dụng tiếng Việt bao nhiêu thì có khác nhau tùy theo từng ngành học và môn 

học cụ thể. Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh cho rằng cần phải sử dụng tiếng Anh nhiều hơn đối 

với các môn kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là môn nghe-nói. Sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng 

Anh thì cần được hướng dẫn bằng tiếng Việt nhiều hơn đối với các môn thuộc về phương pháp 

giảng dạy. Riêng đối với ngành Biên-phiên dịch, đặc thù của ngành là phải cân bằng cả hai ngôn 

ngữ, vì vậy có thể trọng lượng tiếng Anh và tiếng Việt được sử dụng trong lớp học là ngang bằng 

với nhau. 

4.3. Đề xuất của sinh viên  

4.3.1. Đề xuất của sinh viên về mức độ sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh 

 Phần cuối của bảng câu hỏi yêu cầu sinh viên chọn số phần trăm tiếng Việt mà các em cho 

rằng giáo viên nên sử dụng trong các lớp học phần các em đang học. Kết quả phần này được thống 

kê theo tỉ lệ phần trăm, thể hiện đầy đủ ở Bảng 5. 

Bảng 5. Tỷ lệ phần trăm tiếng Việt được sinh viên đề nghị nên sử dụng trong các lớp học phần 

 

Các lớp học phần 

Tỷ lệ phần trăm tiếng Việt nên sử dụng 
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Kỹ năng Nghe 32,4 22,1 16,8 9,9 5,3 4,6 0,8 0 1,5 1,6 0 

Kỹ năng Nói 38,9 23,7 17,6 9,2 4,6 0,8 2,3 0,8 0 2,3 0 

Kỹ năng Đọc 11,5 19,8 21,4 17,6 9,2 13 3,8 3,1 0 0 0,8 

Kỹ năng Viết 5,3 18,3 19,3 15,3 6,9 17,6 6,1 6,1 3,8 0 0,8 

Ngữ pháp 0 4,6 6,9 14,5 13 16 22,9 11,5 6,9 3,1 0,8 

Ngôn ngữ học (Dẫn luận ngôn ngữ, Cú 

pháp, Âm vị học và Ngữ âm,...) 
0,8 5,3 11,5 17,6 9,9 16,8 9,2 9,9 11,5 5,3 2,3 

Văn chương (Dẫn luận văn chương, Phê 

bình văn học,...) 
1,5 6,1 13 12 13 14,5 14,5 9,9 9,9 2,3 3,1 

Bảng 5 cho thấy phần lớn sinh viên không ủng hộ việc sử dụng tiếng Việt trong lớp học 

các môn kĩ năng ngôn ngữ. Đặc biệt là với môn nghe và nói, hơn 50% sinh viên được khảo sát 

cho rằng chỉ nên sử dụng tiếng Việt trong lớp từ 0% đến 10%. Đối với 2 môn Đọc và Viết thì 

tỉ lệ không ủng hộ tiếng Việt có giảm đi nhưng vẫn ở mức cao. Môn ngữ pháp là môn sinh viên 

đồng ý với việc giáo viên sử dụng tiếng Việt ở mức cao nhất (50% - 70%). Đối với các học 

phần lý thuyết chuyên ngành về ngôn ngữ học và văn chương, ý kiến của sinh viên có phần dàn 

trải hơn so với các môn kĩ năng nhưng phần lớn vẫn đồng ý việc sử dụng tiếng mẹ đẻ ở mức 

40% đến 60%. 

4.3.2. Đề xuất của sinh viên về việc cân đối hai ngôn ngữ khi giáo viên đứng lớp 

Câu hỏi về ý kiến đề xuất của sinh viên xuất hiện trong cả bảng câu hỏi và phần phỏng vấn 

các khách thể nghiên cứu. Câu trả lời thu được có một số ý kiến trái chiều nhưng nhìn chung quan 

điểm của phần lớn sinh viên đồng tình với những đề xuất tiêu biểu sau đây: 
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 - Giáo viên nên sử dụng hài hòa hai ngôn ngữ. Tức là tùy theo môn học mà giáo viên sẽ 

dùng mỗi ngôn ngữ ít hay nhiều. Giáo viên nên ưu tiên tiếng Anh hơn đối với các môn kĩ năng, 

và sinh viên cũng phải tích cực nâng cao các kĩ năng về giao tiếp nếu không muốn bị yếu kém khi 

ra làm việc. 

 - Cần phải tạo ra môi trường ngôn ngữ cho sinh viên. Các môn như nghe, nói cần phải sử 

dụng càng nhiều tiếng Anh càng tốt để sinh viên quen với việc sử dụng tiếng Anh, làm cho nó trở 

thành phản xạ tự nhiên. 

 - Đối với ngành Biên-phiên dịch, tiếng Việt cũng cần được chú trọng như tiếng Anh vì đôi 

khi sinh viên sử dụng sai cả tiếng Việt. Trong các giờ học phiên dịch, tỉ lệ sử dụng Anh/Việt nên 

là 50/50. 

 - Khi vào đầu mỗi học phần, giáo viên nên kiểm tra năng lực của sinh viên để biết năng lực 

ngôn ngữ của sinh viên đang ở mức độ nào, sau đó sẽ bàn bạc với sinh viên về mức độ sử dụng 

tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh. Nếu năng lực tiếng Anh của sinh viên cao thì phần trăm sử 

dụng tiếng Việt sẽ giảm đi, còn nếu năng lực sinh viên còn yếu thì phải luân phiên sử dụng tiếng 

Việt nhiều hơn để đảm bảo chất lượng bài học.  

 - Không nên dùng 100% tiếng Anh khi giảng dạy các lớp học ngữ pháp hoặc các lớp chuyên 

ngành ngôn ngữ như cú pháp, ngữ nghĩa học, từ vựng học, âm vị học, v.v. vì những môn này cần 

giải thích nhiều bằng tiếng Việt sinh viên mới hiểu rõ.  

 - Giáo viên có thể sử dụng nhiều tiếng Việt vào những buổi dạy đầu học phần năm thứ nhất, 

sau đó giảm dần tần suất sử dụng tiếng Việt vào những giờ sau để sinh viên có thể dần dần nắm 

bắt, làm quen. Đến năm thứ hai, thứ ba giáo viên tiếp tục giảm tiếng Việt và bỏ hoàn toàn tiếng 

Việt vào năm cuối. 

Tóm lại, nguyện vọng của sinh viên là được học ngoại ngữ trong một môi trường ngôn ngữ 

tốt nhất. Việt sử dụng ngôn ngữ mục tiêu, ở đây là tiếng Anh, luôn được ưu tiên. Tuy nhiên, việc 

sử dụng tiếng mẹ đẻ để hỗ trợ việc giảng dạy các môn chuyên ngành vẫn là cần thiết. Khối lượng 

tiếng Việt được sử dụng nhiều hay ít còn tùy thuộc vào đặc thù của từng môn học cụ thể. 

5. Kết luận 

Thông qua khảo sát bằng bảng câu hỏi và phỏng vấn trực tiếp sinh viên tại trường Đại học 

Cần Thơ, kết quả thu được cho thấy viên sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh vẫn được đa 

số sinh viên chấp nhận. Tuy nhiên, tỉ lệ tiếng Việt và tiếng Anh được sử dụng trong lớp còn tùy 

thuộc vào từng ngành học và môn học cụ thể. Sinh viên muốn giảng viên sử dụng tiếng Việt trong 

các lớp học chuyên ngành liên quan tới ngôn ngữ học, văn chương, biên- phiên dịch, phương pháp 

giảng dạy và các lớp học ngữ pháp. Tiếng mẹ đẻ được nhiều sinh viên nhận thấy rất cần thiết để 

giải thích các thuật ngữ, các từ vựng khó, hoặc để truyền đạt những kiến thức đặc thù của môn 

học chuyên ngành. Trái lại, sinh viên cũng mong muốn tiếng Anh được sử dụng nhiều hơn trong 

các lớp học kĩ năng ngôn ngữ như các môn nghe, nói, đọc... để nâng cao năng lực ngôn ngữ và 

tạo môi trường ngôn ngữ để sinh viên học tốt hơn.  

Một vài bất lợi của việc sử dụng tiếng Việt cũng được đề cập như việc giảm sự phát triển 

ngôn ngữ của sinh viên, làm cho sinh viên lười học và thụ động. Đa số sinh viên cũng nhận thấy 
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rằng việc lạm dụng ngôn ngữ 1 trong lớp học có thể làm mất đi cơ hội sử dụng và phát triển ngôn 

ngữ 2 của mình.  

Những đề xuất của sinh viên đến các giảng viên tiếng Anh đã được nêu ra một cách thiết 

thực và cụ thể về mức độ sử dụng tiếng Việt trong các lớp học tiếng Anh để giúp sinh viên đạt 

được mục tiêu của môn học. Từ các đề xuất của sinh viên, một số kiến nghị sau đây được đưa 

ra nhằm giúp giáo viên thích ứng với tình hình thực tế giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học 

Cần Thơ. 

 1. Giáo viên cần chú ý cân đối việc sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh trong từng giờ học sao 

cho phù hợp với đặc thù của môn học. Sử dụng nhiều tiếng Anh hơn đối với các môn kĩ năng 

ngôn ngữ (trên 70%), và một phần tiếng Việt đối với các môn chuyên ngành (30%-50%). 

 2. Vào đầu mỗi học phần, giáo viên cần kiểm tra hay thăm dò năng lực tiếng Anh của sinh 

viên để điều chỉnh tỉ lệ sử dụng tiếng Anh hay tiếng Việt cho phù hợp với trình độ của sinh viên. 

 3. Giảng viên tiếng Anh ở bậc Đại học có thể sử dụng tiếng Việt nhiều hơn vào năm thứ 

nhất, sau đó giảm dần vào năm thứ hai, thứ ba và hạn chế tối thiểu tiếng Việt vào năm cuối. 

 Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đóng góp vào công cuộc cải tiến, điều chỉnh phương 

pháp giảng dạy sao cho việc dạy và học tiếng tiếng Anh tại Đại học Cần Thơ nói riêng và Việt 

Nam nói chung đạt hiệu quả tốt nhất. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy sinh viên cảm nhận khá tích 

cực về việc giáo viên sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh ở một giới hạn nhất định tùy 

theo môn học và ngành học. Những đề xuất của sinh viên cùng với việc xác định được tỉ lệ tiếng 

Việt nên sử dụng trong từng môn học sẽ giúp giáo viên rất nhiều trong việc điều chỉnh, cân đối, 

và chuyển đổi linh hoạt giữa hai ngôn ngữ trong khi giảng dạy nhằm đạt được mục đích cuối cùng 

là nâng cao chất lượng của việc dạy và học ngoại ngữ.  
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STUDENTS’ PERCEPTIONS ON TEACHERS’ USE OF 

VIETNAMESE IN EFL CLASSROOMS  

AT CAN THO UNIVERSITY 

Abstract: This research was conducted to receive the feedback from English-majored 

students towards their teachers’ use of mother tongue in EFL classrooms at Can Tho 

University, a university in the Mekong Delta, Vietnam. It was designed as a descriptive study 

with the mixed method using questionnaire and interview as the research instruments to 

collect data from the English-majored participants. The findings of the study revealed that 

English majored students had a common tendency to approve the teacher’s use of Vietnamese 

in the English classrooms, but they also claimed that Vietnamese should be used only at a 

certain level depending on specific courses and majors. Students’ suggestions were proposed 

to raise EFL teachers’ awareness of the extent of English and Vietnamese in their teaching to 

help learners achieve the objectives of each particular course.  

Keywords: Use of Vietnamese to teach English, EFL classrooms, Can Tho University 

 

 

  


